Giải phương trình vô tỷ và hệ phương trình

I. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ


* Các phương pháp


1. Luỹ thừa khử căn


2. Đặt ẩn phụ


3. Dùng bất đẳng thức


4. Xét khoảng


II. ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP

            A. Phương pháp luỹ thừa khử căn

1. Giải các phương trình
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Vậy PT đã cho có nghiệm x=2
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B. Phương pháp đặt ẩn phụ

(2) Giải các phương trình:
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Vậy phương trình nghiệm 
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Vậy PT vô nghiệm
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Ta có PT: 
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Vậy pt có 2 nghiệm
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C. áp dụng bất đẳng thức


(3) Giải các phương trình


a) 
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Ta có:
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Đẳng thức xẩy ra 
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Vậy nghiệm của PT đã cho là 
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Lại có
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Đẳng thức xẩy ra
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Vậy PT (1) có nghiệm là x=5

c) Giải phương trình
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áp dụng BĐT cô si cho các số không âm ta có


[image: image94.wmf]Þ

ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

+

+

+

-

£

+

+

-

+

-

+

£

-

+

2

1

1

1

).

1

(

2

1

1

1

).

1

(

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x



[image: image95.wmf]1

1

1

2

2

+

£

+

-

+

-

+

x

x

x

x

x


Ta có


[image: image96.wmf]1

2

2

+

³

+

-

x

x

x


(Vì 
[image: image97.wmf]0

)

1

(

2

³

-

x

)


[image: image98.wmf]2

1

1

2

2

2

+

-

£

+

-

+

-

+

Þ

x

x

x

x

x

x


Đẳng thức xẩy ra 
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Vậy pt có nghiệm là x=1

D. Xét khoảng

(4) Giải các PT

a) 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x=1
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Bài tập:


Giải các PT


(1) a) 
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(5) 
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III. Giải hệ phương trình


* Các phương pháp:


1. Phương pháp thế


2. Công thức trừ, nhân, chia các vế


3. Đặt ẩn phụ


4. Dùng bất đẳng thức.


IV. áp dụng các phương pháp.


A. Phương pháp thế.


1. Giải các hệ pgương trình


a) 
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Hệ đã cho tương đương với
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Vậy hệ đã cho có nghiệm là:
(x;y) = (3;2)
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Giải


Hệ đã cho tương đương với
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Hoặc 
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Hoặc 
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c) 
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Giải: 
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Ta có:


PT (1) 
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Thế vào (2) ta có: 
[image: image147.wmf]2004

2003

3

3

=

x







[image: image148.wmf]2003

2003

3

=

x







[image: image149.wmf]3

=

x



Do đó x= y=z = 3


Vậy nghiệm của hệ đã cho là: 


(x;y;z) = (3;3;3)


B. Phương pháp cộng, trừ, nhân, chia các vế


(2) Giải các hệ phương trình


a) 
[image: image150.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

-

=

+

2

2

6

2

2

3

5

y

x

y

x



Giải:


Hệ đã cho tương đương với:
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b) 
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Giải:


Hệ đã cho tương đương với
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c) 
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Giải


Hệ đá cho tương đương với
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Vậy hệ đã cho có nghiệm là


(x;y;z)=(1;0;4)


C. Phương pháp đặt ẩn phụ


(3). Giải các hệ phương trình


a)
[image: image172.wmf]ï
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Đặt:


x-y=a;
 x+y =b


Hệ đã cho trở thành
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Từ PT (2) ta suy ra 
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Do đó: 
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Thế vào (1) ta được:
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Tóm lại hệ phương trình đã cho có nghiệm là:

(x;y) = 
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b) 
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Giải:


Đặt x+y = a; xy=b


Hệ đã cho trở thành
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Ta có hệ phương trình 
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EMBED Equation.3[image: image197.wmf]î
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Hoặc
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Ta có hệ phương trình 
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(Vô nghiệm)


Hệ này vô nghiệm


Vậy nghiệm của hệ đã  cho là:


(x;y) = (1;2); (2;1)


c) 
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Giải 


Hệ đã cho tương đương với
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Đặt  
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 PT (1) trở thành
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Thế vào (2) ta được 
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Hoặc  
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Suy ra: 
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Thế vào (2) ta được 
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Hoặc  
[image: image225.wmf]2

-

=

y



Suy ra: 
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Tóm lại hệ đã cho có nghiệm là:


(x;y) = (-2;3); (2;-3); (-3;2) ; (3;-2)


D. áp dụng bất đẳng thức


(4) Giải các hệ phương trình


a) 
[image: image228.wmf]î
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Giải:


Nhận xét: 
Từ BĐT 
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Ta suy ra: 
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áp dụng liên tiếp BĐT (*) ta được
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EMBED Equation.3[image: image232.wmf])
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Đẳng thức xẩy ra khi: 
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Vậy hệ đã cho có nghiệm là:
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b)
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Giải:


ĐK: 
[image: image238.wmf]32
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Hệ đã cho tương đương với
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Theo bất đẳng thức BunhiaCốp xki ta có
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Suy ra 
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Mặt khác 
[image: image246.wmf](
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Đẳng thức xẩy ra khi x= 16 và y=3 (t/m)


Vậy hệ đã có nghiệm là (x;y) = (16;3)

(Do x,y,z>0)








